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THỎA THUẬN 

 BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ 

KHÔNG CẠNH TRANH 

Mã hiệu: BM-NS-….. 

Ngày ban hành: 01/10/2024 

Lần ban hành: 01 

 

Số: ………../BMTT/TV 

      Tp.Hồ Chí Minh ngày…tháng….năm…. 

 

- Căn cứ Bộ luật Lao động 45/2019/QH14, Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông 

qua ngày 20 tháng 11 năm 2019; 

- Luật canh tranh số 23/2018/QH14, Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 
ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định số 75/2019/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 26 tháng 09 năm 2019; 

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên. 
 

Hôm nay, ngày ... tháng .... năm ......., tại Văn phòng Công ty TNHH Quốc tế Thiên Vinh, chúng tôi 

gồm: 

Bên A: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THIÊN VINH 

Đại diện Ông Cao Duy Thắng Chức vụ Giám đốc 

Trụ sở chính Lầu 1, 170 - 170Bis, Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0906 008 665 Email: duythang@thienvinhinternational.com 

Mã số thuế: 0306600734 Website hoachatthienvinh.com 

 

Bên B:  

Số CCCD  Ngày cấp  

Nơi cấp    

Nguyên quán    

Nơi ở hiện tại    

Email  Điện thoại  

 

Nhằm duy trì hoạt động kinh doanh bền vững của Bên A, và đảm bảo các bí mật kinh doanh của Bên 

A được bảo vệ toàn vẹn. 

Hai bên cùng thỏa thuận và thống nhất các điều khoản dưới đây: 

 

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

Thông Tin Bảo Mật (sau đây gọi chung là “Thông Tin Mật”) nghĩa là tất cả thông tin mật, không công 

khai, bất kể thông tin đó được lưu giữ hoặc giao, trao đổi hoặc có được trước hoặc sau ngày ký Thỏa 

Thuận này liên quan đến:  

1.1. Thông tin bảo mật: là bất kỳ hoặc tất cả các thông tin không được công khai không phân biệt 

dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin sau đây: 

a) Thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương thức kinh doanh, hoạt động kinh doanh và 

chiến lược kinh doanh của Bên A. 

b) Thông tin liên quan đến sản phẩm, chiến lược, tiếp thị, bán hàng, sáng chế, thiết kế, bản quyền, 

chi phí, chiến lược pháp lý và tài chính. 

c) Bí mật công nghệ, bí quyết kỹ thuật, ý tưởng, sản phẩm, các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (cho 

dù đã đăng ký, đang đăng ký hoặc chưa được đăng ký). 

d) Các loại tài liệu, vật mẫu, mô hình, đĩa, băng, clip, hình ảnh và các loại thông tin, hồ sơ lưu trữ 

(tài liệu tài chính hoặc các loại khác). 

e) Bất kỳ những thông tin liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên nào (bao gồm cả 

thông tin liên lạc liên quan đến những người và cơ quan đó) của Bên A; 
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f) Thông tin nhận được từ bên thứ ba trong các điều kiện bí mật. 

g) Các thông tin tài chính, thương mại, kinh doanh, kỹ thuật hoặc tiếp thị có giá trị khác liên quan 

đến bất kỳ khách hang nào hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được thực hiện, phát triển hoặc 

bán bởi Bên A. 

h) Tình hình nội bộ, tài chính, nhân sự của Bên A. 

i) Các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Bên A. 

 

1.2. Tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là các thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh … thể hiện hoặc 

lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin 

học… 

- Trong các trường hợp bên A sử dụng Bên B với tư cách là: người lao động, chuyên gia, nhà 

thầu của bên A….để thực hiện các công việc phục vụ các mục đích của bên A, và thực tế trong 

quá trình Bên B thực hiện công việc, đã tạo ra hoặc có được các thông tin mang tính chất là 

Thông Tin Mật, thì những thông tin này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bên A, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện ủy 

quyền hợp pháp của bên A xác nhận.  

 

1.3. Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật: Bên A có quyền sỡ hữu, sử dụng và định đoạt 

các Thông Tin Mật được quy định tại khoản 1.1 Điều 1 trong thỏa thuận này, và yêu cầu Bên B 

có trách nhiệm bảo mật theo đúng quy định của Thỏa Thuận này. 

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM BẢO MẬT THÔNG TIN 

Bên B nghiêm túc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình một cách trung thực trong thỏa thuận này, 

bao gồm: 

2.1. Bảo mật mọi thông tin của Bên A mà Bên B được cung cấp hoặc có được trong thời gian làm 

việc cho Bên A. 

2.2. Không sao chép hay chuyển giao, sử dụng bất kỳ hồ sơ nào chứa thông tin bí mật của Bên A (dù 

bản cứng hay bản mềm). 

2.3. Không cung cấp hoặc tiết lộ các thông tin của Bên A cho bất kỳ tổ chức, cá nhân bên ngoài nào 

khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A: 

- Trường hợp Bên B buộc phải tiết lộ thông tin bí mật của Bên A theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền, Bên B phải thông báo trước cho Bên A về yêu cầu đó. 

- Trong trường hợp Bên B được cung cấp, được tiết lộ hoặc được giao các thông tin mật để thực 

hiện công việc, Bên B cam kết không sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác 

ngoài những mục đích liên quan đến việc thực hiện công việc đó. 

2.4. Bên B chấp thuận chịu sự giám sát, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền trong việc bảo mật, sử 

dụng và cung cấp thông tin mật. 

2.5. Khi chấm dứt quan hệ Hợp Đồng với Bên A, Bên B cam kết sẽ bàn giao lại toàn bộ tài liệu chứa 

đựng hoặc có nguồn gốc từ Thông tin mật liên quan đến Bên A, các đối tác, khách hàng của Bên 

A mà Bên B nắm giữ. 

2.6. Bên B không lợi dụng quan hệ giữa Bên A với các đối tác, khách hàng của Bên A hoặc lợi dụng 

uy tín của Bên A để thiết lập quan hệ giao dịch với các đối tác, khách hàng của Bên A vì mục 

đích cá nhân hoặc vì bất cứ mục đích nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của 

Bên A. 

2.7. Trong trường hợp Bên B vi phạm hoặc thiếu sót trong việc tuân thủ đầy đủ các cam kết nêu tại 

Thỏa thuận này, Bên B thừa nhận và đồng ý chịu mọi trách nhiệm pháp lý và sẽ bồi thường cho 

Bên A mọi thiệt hại phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn những tổn thất về vật chất, uy tín, 

hình ảnh, chi phí để khắc phục thiệt hại, chi phí tố tụng, luật sư. 

2.8. Bên A là chủ sở hữu quyền tác giả/chủ sở hữu đối với tất cả các thiết kế, phát triển, sáng chế, kỹ 

thuật, phương pháp cải tiến, sản phẩm, thiết bị, chương trình hoặc hệ thống (được gọi chung là 

“Tác phẩm”) mà Bên B phát triển, tạo ra dưới bất kỳ hình thức nào, trong phạm vi công việc 

được Bên A giao. Bên B sẽ không thực hiện bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Bên A liên 

quan đến Tác phẩm, quyền của chủ sở hữu quyền tác giả đối với Tác phẩm đó. 
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ĐIỀU 4: CAM KẾT KHÔNG CẠNH TRANH 

Bên B cam kết không cạnh tranh trong các trường hợp sau 

4.1. Bên B khẳng định và đồng ý rằng khi nào mình còn hợp tác với Bên A và trong thời hạn 01 (một) 

năm kể từ ngày Bên B thôi không còn hợp tác với Bên A: 

4.2. Bên B không thu hút hoặc lôi kéo bất kỳ ai đã từng là khách hàng, đối tác của Bên A mà Bên A 

có được tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 12 (mười hai) tháng trước ngày ký kết Thỏa Thuận 

này cho đến ngày Bên B thôi không còn hợp tác với bên A. 

ĐIỀU 5: HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG 

5.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký kết. 

5.2. Thời hạn của Thỏa Thuận này sẽ bắt đầu từ ngày ký kết cho đến khi kết thúc một trong hai thời 

điểm sau đây, tùy thuộc vào thời điểm nào đến sớm hơn: 

- Bên B thôi không làm việc hoặc hợp tác với  Bên A; hoặc 

- Các bên ký kết một thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa Thuận này, ghi nhận một Thời hạn mới. 

5.3. Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia theo 

quy định của pháp luật, đồng thời cam kết phải trả thêm cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm 

(giá trị tiền phạt được định giá tại từng trường hợp vi phạm cụ thể). 

5.4. Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, 

bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản. 

5.5. Thỏa Thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, 

Các Bên sẽ trước hết giải quyết theo tinh thần hòa giải, thân thiện. Nếu sau 60 (sáu mươi) ngày 

kể từ ngày bắt đầu thỏa thuận, Các Bên vẫn không thể giải quyết được tranh chấp phát sinh, thì 

bất kỳ Bên nào cũng có quyền gửi hồ sơ yêu cầu tòa án Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo 

quy định của pháp luật Việt Nam; 

5.6. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Thỏa Thuận này chỉ có hiệu lực khi được các Bên ký kết thành văn 

bản, được coi là một phụ lục không tách rời bản Thỏa Thuận này; 

5.7. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi 

bên giữ 01 (một) bản để thực hiện. 

 Tp.Hồ Chí Minh ngày…. tháng ….. năm…………. 

BÊN B 

BÊN ĐƯỢC BIẾT THÔNG TIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN A 

BÊN SỞ HỮU THÔNG TIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


